	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	

	       HỌC KÌ II
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2   

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày: 07/4/2025 - Đến ngày: 11/4/2025

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
07/4
	Buổi sáng
	1
	85
	HĐTN
	
	

	
	
	2
	281
	T. Việt
	
	

	
	
	3
	282
	T. Việt
	
	

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	HS NGHỈ LỄ 10/3
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	
	

	
	
	2
	
	GDTC
	
	

	
	
	3
	141
	Toán
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	3
08/4
	Buổi sáng
	1
	283
	T. Việt
	Viết: Chữ hoa M (kiểu 2)
	Chữ mẫu

	
	
	2
	142
	Toán
	Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000( Tiết 1/3)   -   Toán Thứ 2
	Ti vi

	
	
	3
	284
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn anh hà mã.
	Ti vi

	
	
	4
	
	Rèn kĩ năng
	Bù Tiếng Việt: Thứ 2-Đọc: Cảm ơn anh hà mã(T1+2)
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài: Khuôn mặt ngộ nghĩnh (T1)
	

	
	
	2
	29
	Đạo đức
	Bài: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường( Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Bài: ÔT đọc nhạc: Bài số 4. Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
09/4
	Buổi sáng
	1
	143
	Toán 
	Bài 60: Luyện tập( Tiết 2/3)  -  Toán Thứ 3
	Ti vi

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài: Dẫn bóng di chuyển về phía trước
	

	
	
	3
	285
	T. Việt 
	Đọc: Từ chú bồ câu đến in-tơ-net
	Ti vi

	
	
	4
	286
	 T. Việt 
	Đọc: Từ chú bồ câu đến in-tơ-net
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	57
	TNXH
	Bài 25: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu - Tiết 2/2
	Ti vi

	
	
	2
	
	Đọc STV
	Giới thiệu các cuốn sách, xem Video thuộc chủ đề
	

	
	
	3
	85
	HĐTN 
	HĐGD theo CĐ: Bảo vệ cảnh quan quê em Tiết 2/3
	Ti vi

	
	
	
	
	
	 
	

	5
10/4
	Buổi sáng
	1
	287
	 T. Việt
	Luyện tập: MRVT về giao tiếp, kết nối. Dấu chấm, dấu phẩy.
	Ti vi

	
	
	2
	144
	 Toán
	Bài 60: Luyện tập( Tiết 3/3)  - Toán Thứ 4
	Ti vi

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	.....
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	288
	 T. Việt
	Viết: Nghe viết: Từ chú bồ câu đến in-tơ-net. Phân biệt eo/oe, l/n, ên/ênh.
	Ti vi

	
	
	2
	58
	TNXH
	Bài 26: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe- Tiết 1/3
	Ti vi

	
	
	3
	
	 KNS
	Bài 4: Kĩ năng chia sẻ cùng bạn (Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
11/4
	Buổi sáng
	1
	 
	 GDTC – T/c
	Ôn tập
	

	
	
	2
	 
	 Songngữ (K)
	Khoa song ngữ
	

	
	
	3
	289
	T. Việt 
	Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình.
	Ti vi

	
	
	4
	145
	 Toán
	Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong PV 1000( Tiết 1/3)  - Toán Thứ 5
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	290
	 T. Việt
	Đọc mở rộng
	Ti vi

	
	
	2
	
	 Rèn kĩ năng
	Bài 61: Luyện tập( Tiết 2/3)    -    Toán Thứ 6
	Bảng phụ

	
	
	3
	86
	 HĐTN
	SHL/SHS:  SHL/SHS: SH theo CĐ :  Bảo vệ cảnh quan quê em; Sơ kết tuần, lập kế hoạch  tuần tới
	Hoa thi đua

	
	
	
	
	
	                                                                 Lượt sử dụng đồ dùng:  
	20 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 31 tháng 03  năm 2025

	
	
	
	                                               Giáo viên


                                                                 Nguyễn Thị Hường
	
	





	[bookmark: _Hlk196057485]TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	

	       HỌC KÌ II
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2   

	TUẦN HỌC THỨ 30
	                                 
	Từ ngày: 14/4/2025 - Đến ngày: 18/4/2025

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
14/4
	Buổi sáng
	1
	87
	HĐTN
	Tổ chức “Ngày hội phòng chống rác thải nhựa”
	

	
	
	2
	291
	T. Việt
	Đọc: Mai An Tiêm
	

	
	
	3
	292
	T. Việt
	Đọc: Mai An Tiêm
	

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Tung, bắt bóng bằng hai tay
	

	
	
	3
	146
	Toán
	Bài 61: Luyện tập( Tiết 3/3)   
	

	
	
	
	 
	
	
	

	3
15/4
	Buổi sáng
	1
	293
	T. Việt
	Viết: Chữ hoa N (kiểu 2)
	Chữ mẫu

	
	
	2
	147
	Toán
	Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000( Tiết 1/4)
	Ti vi

	
	
	3
	294
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Mai An Tiêm
	Ti vi

	
	
	4
	
	Rèn kĩ năng
	Rèn kĩ năng viết
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài: Khuôn mặt ngộ nghĩnh (T2)
	

	
	
	2
	30
	Đạo đức
	Bài: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng( Tiết 1/1)
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Bài: ÔT đọc nhạc: Bài số 4. Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
16/4
	Buổi sáng
	1
	148
	Toán 
	Bài 62: Luyện tập ( Tiết 2/4)
	Ti vi

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài: Tung, bắt bóng bằng hai tay
	

	
	
	3
	295
	T. Việt 
	Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo.
	Ti vi

	
	
	4
	296
	 T. Việt 
	Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo.
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	59
	TNXH
	Bài  26: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe- Tiết 2/3
	Ti vi

	
	
	2
	
	Đọc STV
	Giới thiệu các cuốn sách, xem Video thuộc chủ đề
	

	
	
	3
	88
	HĐTN 
	HĐGD theo CĐ: Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Ti vi

	
	
	
	
	
	 
	

	5
17/4
	Buổi sáng
	1
	297
	 T. Việt
	MRVT về nghề nghiệp
	Ti vi

	
	
	2
	149
	 Toán
	Bài 62: Luyện tập ( Tiết 3/4)
	Ti vi

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	.....
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	298
	 T. Việt
	Viết: Nghe viết: Thư gửi bố ngoài đảo. Phân biệt d/gi, s/x, ip/iêp
	Ti vi

	
	
	2
	60
	TNXH
	Bài 26: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe- Tiết 3/3
	Ti vi

	
	
	3
	
	 KNS
	Bài 5: Kĩ năng thể hiện tình yêu thương( Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
18/4
	Buổi sáng
	1
	 
	 GDTC – T/c
	Ôn tập
	

	
	
	2
	 
	 Songngữ (K)
	Khoa song ngữ
	

	
	
	3
	299
	T. Việt 
	Luyện tập: Viết đoạn văn: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân
	Ti vi

	
	
	4
	150
	 Toán
	Bài 62: Luyện tập ( Tiết 4/4)
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	300
	 T. Việt
	Đọc mở rộng
	Ti vi

	
	
	2
	
	 Rèn kĩ năng
	Rèn kĩ năng tính
	Bảng phụ

	
	
	3
	89
	 HĐTN
	SHL/SHS:  SHL/SHS: SH theo CĐ :  Giữ gìn vệ sinh môi trường; Sơ kết tuần, lập kế hoạch  tuần tới
	Hoa thi đua

	
	
	
	
	
	                                                                 Lượt sử dụng đồ dùng:  
	23 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 31 tháng 03  năm 2025

	
	
	
	                                               Giáo viên


                                                                 Nguyễn Thị Hường
	
	





	
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	

	       HỌC KÌ II
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2   

	TUẦN HỌC THỨ 31
	                                 
	Từ ngày: 21/4/2025 - Đến ngày: 26/4/2025

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
21/4
	Buổi sáng
	1
	90
	HĐTN
	Trình diễn thời trang tái chế
	

	
	
	2
	301
	T. Việt
	Đọc: Bóp nát quả cam
	Ti vi

	
	
	3
	302
	T. Việt
	Đọc: Bóp nát quả cam Lồng ghép: ANQP: Giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi.
	Ti vi

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Tung, bắt bóng bằng hai tay
	

	
	
	3
	151
	Toán
	Bài 63: Luyện tập chung( Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	
	
	 
	
	
	

	3
22/4
	Buổi sáng
	1
	303
	T. Việt
	Viết: Chữ hoa Q (kiểu 2)
	Chữ mẫu

	
	
	2
	152
	Toán
	Bài 63: Luyện tập( Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	
	3
	304
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Bóp nát quả cam.
	Ti vi

	
	
	4
	
	Rèn kĩ năng
	Dạy bù: Viết 2 – Tuần 32: Trên các miền đất nước
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài: Tạo hình rô - bốt (T1)
	

	
	
	2
	31
	Đạo đức
	Bài: Tìm hiểu quy định nơi công cộng( Tiết 1)
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Bài: Học bài hát Ngày hè vui
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
23/4
	Buổi sáng
	1
	153
	Toán 
	Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu(Tiết 1/1) 
Lồng ghép CDS: Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm đếm các đối tượng thống kê (trong một số tình huống đơn giản).
	Ti vi

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài: Tung, bắt bóng bằng hai tay
	

	
	
	3
	305
	T. Việt 
	Đọc: Chiếc rễ đa tròn.
	Ti vi

	
	
	4
	306
	 T. Việt 
	Đọc: Chiếc rễ đa tròn. Lồng ghép: Bác Hồ và những bài học cuộc sống. Bài 8: Bài học từ hòn đá giữa đường
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	61
	TNXH
	Bài 27: Các mùa trong năm - Tiết 1/2
	Ti vi

	
	
	2
	
	Đọc STV
	Đọc sách, truyện
	

	
	
	3
	91
	HĐTN 
	HĐGD theo CĐ: Lớp học xanh
	Ti vi

	
	
	
	
	
	 
	

	5
24/4
	Buổi sáng
	1
	307
	 T. Việt
	Luyện tập: MRVT về Bác Hồ và nhân dân.
	Ti vi

	
	
	2
	154
	 Toán
	Bài 65: Biểu đồ tranh( Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	.....
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	308
	 T. Việt
	Viết: Nghe viết: Chiếc rễ đa tròn.   Viết hoa tên người. Phân biệt iu/ưu, im/iêm.
	Ti vi

	
	
	2
	62
	TNXH
	Bài 27: Các mùa trong năm - Tiết 2/2
	Ti vi

	
	
	3
	
	 KNS
	Bài 5: Kĩ năng thể hiện tình yêu thương( Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
25/4
	Buổi sáng
	1
	 
	 GDTC – T/c
	Ôn tập
	

	
	
	2
	 
	 Songngữ (K)
	Khoa song ngữ
	

	
	
	3
	309
	T. Việt 
	Luyện tập: Viết đoạn văn: Kể một sự việc.
	Ti vi

	
	
	4
	155
	 Toán
	Bài 65: Luyện tập ( Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	310
	 T. Việt
	Đọc mở rộng + Gộp Luyện tập 1( Tuần 32)  Viết: Nghe viết: Chiếc rễ đa tròn.   Viết hoa tên người. Phân biệt iu/ưu, im/iêm.
	Ti vi

	
	
	2
	
	 Rèn kĩ năng
	Bù Toàn- Thứ 4- Tuần 32- Luyện tập( Tiết 1/2)
	Bảng phụ

	
	
	3
	89
	 HĐTN
	Dạy bù Tuần 32 – TNXH ( Gộp bài T4+5) Một số thiên tai thường gặp - Tiết 1+2
- Lồng ghép: Dạy GD KNCDS + Lồng ghép ANQP
	Ti vi

	7
26/4
	Buổi sáng
	
	
	GDTC – T/c
	
	

	
	
	
	
	Songngữ (K)
	
	

	
	
	
	
	T. Việt 
	Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật bằng tre hoặc gỗ. 
Lồng ghép GD địa phương Thành phố Hà Nội - Nghề làm quạt ở Chàng Sơn (Tiết 2)
	Ti vi

	
	
	
	
	Toán
	Đẩy bài 66: Tuần 32: Chắc chắn, có thể, không thể ( Tiết 1/1)
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	
	
	T. Việt
	Đọc mở rộng
 Lồng ghép: QTE CĐ 3: Đất nước và cộng đồng
	Ti vi

	
	
	
	
	Rèn kĩ năng
	Bù Đọc- T4: Trên các miền đất nước( Tiết 1+2 Lồng ghép: ANQP: Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, thêm yêu văn hóa Việt Nam.
	Ti vi

	
	
	
	92
	HĐTN
	Bù HĐTN- T4( Tuần 32): Nghề nghiệp của cha mẹ; SHL/SHS:  SHL/SHS: SH theo CĐ :  Lớp học xanh; Sơ kết tuần, lập kế hoạch  tuần tới
	Ti vi, Hoa chăm ngoan

	
	
	
	
	
	Lượt sử dụng đồ dùng:  
	28 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 14 tháng 04  năm 2025

	
	
	
	                                               Giáo viên


                                                                 Nguyễn Thị Hường
	
	





	
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	

	       HỌC KÌ II
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2  

	TUẦN HỌC THỨ 32
	                                 
	Từ ngày: 28/4/2025 - Đến ngày: 02/5/2025

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
28/4
	Buổi sáng
	1
	93
	HĐTN
	Ngày hội đọc sách
	

	
	
	2
	311
	T. Việt
	Đọc: Đất nước chúng mình.
	Ti vi

	
	
	3
	312
	T. Việt
	Đọc: Đất nước chúng mình. Lồng ghép: Bác Hồ và những bài học cuộc sống. Bài 5: Yêu thương nhân dân
	Ti vi

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài: Tung, bắt bóng bằng hai tay
	

	
	
	3
	156
	Toán
	Đẩy Toán Thứ 3: Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu( Tiết 1/1)
	Ti vi

	
	
	
	 
	
	
	

	3
29/4
	Buổi sáng
	1
	313
	T. Việt
	Viết: Chữ hoa V (kiểu 2)
	Chữ mẫu

	
	
	2
	157
	Toán
	Đẩy Toán Thứ 5: Bài 68: Ôn tập các số trong PV 1000 ( Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	
	3
	314
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: 
	Ti vi

	
	
	4
	
	Rèn kĩ năng
	Bù Thứ 5- Tuần 32- Luyện tập: MRVT về sản phẩm truyền thống của đất nước. Câu giới thiệu.
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài: Tạo hình rô - bốt (T2)
	

	
	
	2
	32
	Đạo đức
	Bài: Tìm hiểu quy định nơi công cộng( Tiết 2)
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Ngày hè vui. Nghe nhạc: Mùa hè ước mong
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
30/4
	Buổi sáng
	1
	158
	Toán 
	
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	NGHỈ LỄ 30/4
	

	
	
	3
	315
	T. Việt 
	
	

	
	
	4
	316
	 T. Việt 
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	63
	TNXH  
	
	

	
	
	2
	
	Đọc STV
	
	

	
	
	3
	94
	HĐTN 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	5
01/5
	Buổi sáng
	1
	317
	 T. Việt  
	
	

	
	
	2
	159
	 Toán
	NGHỈ LỄ 1/5
	

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	318
	 T. Việt  
	
	

	
	
	2
	64
	TNXH  
	
	

	
	
	3
	
	 KNS
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
02/5
	Buổi sáng
	1
	 
	GDTC – T/c
	
	

	
	
	2
	 
	 Songngữ (K)
	NGHỈ DẠY BÙ THỨ 7 NGÀY 26/4
	

	
	
	3
	319
	T. Việt  
	
	

	
	
	4
	160
	Toán 
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	320
	T. Việt   
	
	

	
	
	2
	
	Rèn kĩ năng 
	
	

	
	
	3
	95
	HDDTN 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Lượt sử dụng đồ dùng:  
	8 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 14 tháng 04  năm 2025

	
	
	
	                                               Giáo viên


                                                                 Nguyễn Thị Hường
	
	



	
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	

	       HỌC KÌ II
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2   

	TUẦN HỌC THỨ 33
	                                 
	Từ ngày: 05/5/2025 - Đến ngày: 09/5/2025

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
05/5
	Buổi sáng
	1
	97
	HĐTN
	Văn nghệ chủ đề Bác Hồ kính yêu
	

	
	
	2
	321
	T. Việt
	Đọc: Chuyện quả bầu.
	Ti vi

	
	
	3
	322
	T. Việt
	Đọc: Chuyện quả bầu.
	Ti vi

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài: Ném rổ tại chỗ
	

	
	
	3
	161
	Toán
	Bài 69: Luyện tập( Tiết 1+2 /3) – Bù 1 tiết tuần 32
	Ti vi

	
	
	
	 
	
	
	

	3
06/5
	Buổi sáng
	1
	323
	T. Việt
	THI HỌC HỌC KÌ II- MÔN TIẾNG VIỆT
	

	
	
	2
	162
	Toán
	
	

	
	
	3
	324
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Chuyện quả bầu
	Ti vi

	
	
	4
	
	Rèn kĩ năng
	Dạy bù: Viết 1: Ôn chữ hoa: A, M, N (kiểu 2)
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài: Con rối đáng yêu (T1)
	

	
	
	2
	33
	Đạo đức
	Bài: Em tuân thủ quy định nơi công cộng( Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Bài: Ôn tập bài hát: Ngày hè vui. Nghe nhạc: Mùa hè ước mong
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
07/5
	Buổi sáng
	1
	163
	Toán 
	Bài 69: Luyện tập( Tiết 3 /3) + Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong PV 1000( Tiết 1 /3)
	Ti vi

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài: Tung, bắt bóng bằng hai tay
	

	
	
	3
	325
	T. Việt 
	Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa.
	Ti vi

	
	
	4
	326
	 T. Việt 
	Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa.
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	65
	TNXH
	Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai - Tiết 1/3
	Ti vi

	
	
	2
	
	Đọc STV
	Đọc sách, truyện
	

	
	
	3
	98
	HĐTN 
	HĐGD theo CĐ: Nghề nào tính nấy
	Ti vi

	
	
	
	
	
	 
	

	5
08/5
	Buổi sáng
	1
	327
	 T. Việt
	THI HỌC HỌC KÌ II- MÔN TOÁN
	

	
	
	2
	164
	 Toán
	Bù TV: Luyện tập 1: MRVT về loài vật dưới biển. Dấu chấm, dấu phẩy
	Ti vi

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	.....
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	328
	 T. Việt
	Viết: Nghe viết: Khám  phá đáy biển ở Trường Sa. Phân biệt it/uyt, ươu/iêu, in/inh.
	Ti vi

	
	
	2
	66
	TNXH
	Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai - Tiết 2/3 
	Ti vi

	
	
	3
	
	 KNS
	Bài 5: 
	Ti vi

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
09/5
	Buổi sáng
	1
	 
	 GDTC – T/c
	Ôn tập
	

	
	
	2
	 
	 Songngữ (K)
	Khoa song ngữ
	

	
	
	3
	329
	T. Việt 
	Luyện tập: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi.
	Ti vi

	
	
	4
	165
	 Toán
	Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong PV 1000( Tiết 2 /3) 
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	330
	 T. Việt
	Đọc mở rộng + 
	Ti vi

	
	
	2
	
	 Rèn kĩ năng
	Bù Toán: Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong PV 1000( Tiết 3 /3)
	Bảng phụ

	
	
	3
	99
	 HĐTN
	SHL/SHS: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới. Nghề nào tính nấy
	Ti vi

	
	
	
	
	
	Số lượt sử dụng đồ dùng:                      20 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 28 tháng 04  năm 2025

	
	                                                                                            Giáo viên


                                                                                         Nguyễn Thị Hường






